KẾT QUẢ HỘI THAO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NĂM 2022

Môn Bóng đá nam

	Giải
	TÊN ĐỘI

	I
	Khoa Du Lịch

	II
	Khoa Luật học

	III
	Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

	III
	Khoa Sư Phạm

	Cầu thủ xuất sắc
	Phạm Trần Trung Nghĩa – Khoa Luật học

	Thủ môn xuất sắc
	Nguyễn Hồng Sơn – Khoa Du Lịch


Môn Bóng đá Nữ

	Giải
	TÊN ĐỘI

	I
	Khoa Luật học

	II
	Khoa Xã Hội học và Công tác xã hội

	III
	Khoa Sư Phạm

	III
	Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

	Cầu thủ xuất sắc
	Ka Lish - Khoa Xã Hội học và Công tác xã hội

	Thủ môn xuất sắc
	Gia Bộ Doanh - Khoa Luật học


Môn Bóng chuyền nam
	Giải
	TÊN ĐỘI

	I
	Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

	II
	Khoa Du Lịch

	III
	Khoa Sư Phạm

	III
	Khoa Luật học

	VĐV xuất sắc
	Đỗ Minh Hùng - Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh


Môn Bóng chuyền nữ

	Giải
	TÊN ĐỘI

	I
	Khoa Quốc tế học

	II
	Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

	III
	Khoa Sinh học

	III
	Khoa Sư Phạm

	VĐV xuất sắc
	Nguyễn Thu Huyền -  Khoa Quốc tế học


Môn Cầu Lông

	Giải
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV                               LỚP

	
	Đơn nam
	

	I


	Lê Phạm Minh Khôi
	1812783
	CTK42

	II


	Vũ Hải Luân
	1812615
	CSK42

	III


	Đinh Võ Hoài Nam
	2113505
	HHK45SP

	III


	Nguyễn Tất Thắng
	1914635
	CSK43

	
	Đơn nữ
	
	

	I


	Trần Thị Nhung
	2010189
	AVK44A

	II


	Lê Thị Hồng Viên
	1914446
	AVK43D

	III


	Nguyễn Phương Thuỳ
	2013489
	DPK44HQB

	III


	Trương Nguyễn Thảo Vi
	2114241
	QTK45A

	Đôi Nam

	I


	Vũ Hải Luân
	1812615
	CSK42

	
	Nguyễn Tất Thắng
	1914635
	CSK43

	II


	Lê Phạm Minh Khôi
	1812783
	CTK42

	
	Huỳnh Tấn Thanh
	2011439
	CTK44A

	III


	Đinh Võ Hoài Nam
	2113505
	HHK45SP

	
	Nguyễn Văn Huy Ngọ
	2012870
	NVK44SP

	III


	Đoàn Tiến Thành

	1910511
	LHK44C

	
	Nguyễn Quốc Hoàng Thao
	2011175
	LHK44C

	Đôi nữ

	I


	Nguyễn Phương Thùy
	2013489
	DPK44HQB

	
	Phạm Thị Minh Nhã
	1913745
	DPK43HQB

	II


	Đào Thị Như Quỳnh
	2112915
	CSK45

	
	Trần Thị Mỹ Trinh
	1910230
	CSK43

	III


	Đỗ Trần Đông Trúc
	1812688
	CSK42

	
	Nguyễn Thị Mai Thanh
	1910222
	CSK43

	III


	Thái A Thư
	2111692
	LHK45A

	
	Đặng Thị Thanh Hiền
	1912027
	LHK43C


Môn cờ vua 
	Giải
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV                                  LỚP

	Môn cơ vua Nam

	I


	Nguyễn Minh Quang
	1710120
	TNK41SP

	II


	Nguyễn Văn Thưởng 
	1911876
	KTK43

	III


	Trương Thành Tiến
	2111339
	QTK45D

	III
	Bùi Ngọc Thiện
	1911676
	QTK43B

	Khuyến khích
	Ngô Quang Hải
	2115157
	VLK45

	Khuyến khích
	Trần Nguyễn Công Phúc
	2012822
	TNK44SP

	Khuyến khích
	Nguyễn Văn Nguyên
	2012162
	QTK44B

	Khuyến khích
	Phạm Thanh Phong
	1813137
	CPK42

	Khuyến khích
	Nguyễn Đình Lâm Thi
	2012097
	DPK44NB

	Khuyến khích
	Lê Đình Phú
	1810062
	TNK42SP

	Khuyến khích
	Lăng Quang Thới
	1914362
	AVK43B

	Môn Cơ vua nữ

	I


	Lê Thị Như Quỳnh
	1914502
	AVK43SP

	II


	Phạm Thị Thu 
	2013474 
	DPK44HQB

	III


	Noành Thảo Ly
	2113566
	NVK45SP

	III
	Nguyễn Thị Thu Hà
	1911780
	KTK43

	Khuyến khích
	Ca Thị Mỹ  Thương
	2111979
	NHK45

	Khuyến khích
	Nguyễn Hoàng Yển Anh
	2111002
	GTK45SPA

	Khuyến khích
	Nguyễn Thị Thảo 
	2010206
	AVK44B

	Khuyến khích
	Nguyễn Khoa Tâm Như
	2012947
	AVK44SP

	Khuyến khích
	Phan Thị Hà Giang 
	2013302 
	DPK44NB

	Khuyến khích
	Ngô Thị Hương 
	2010120
	AVK44B

	Khuyến khích
	Đặng Thị Minh Trang
	1911119
	TNK43SP


Môn Karate
	GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP

	Kata cá nhân Nam

	Huy chương Vàng
	Trần Quang Linh
	1812120
	LHK42D

	Huy chương Bạc
	Cao Minh Ngọc
	2112458
	TQK45

	Huy chương Đồng
	Nguyễn Trần Thiện Phúc
	1911621
	QTK43B

	Huy chương Đồng
	Nguyễn Hạnh Hiếu
	1911234
	VTK43

	Kata cá nhân Nữ
	

	Huy chương Vàng
	Đỗ Sang Thái
	2113630
	LSK45SP

	Huy chương Bạc
	Hà Ngọc Hậu
	2010041
	AVK44SPA

	Huy chương Đồng
	Nông Huyền My
	1910321
	QTK43B

	Huy chương Đồng
	Triệu Tiểu Thuyết
	1910911
	DPK43NB

	Huy chương Vàng
	Triệu Tiểu Thuyết
	1910911
	DPK43NB

	Huy chương Vàng
	Lục Thu Huyền
	2010385
	DPK44HQA

	Huy chương Vàng
	Lục Thị Hường
	2010382
	DPK44NB

	Huy chương Bạc
	Nguyền Hiền Minh Châu
	2010016
	TNK44SP

	Huy chương Bạc
	Hà Ngọc Hậu
	2010041
	AVK44SPA

	Huy chương Bạc
	Đỗ Sang Thái
	2113630
	LSK45SP

	Huy chương Vàng
	Trần Quang Linh
	1812120
	LHK42D

	Huy chương Bạc
	Nguyễn Trần Thiện Phúc
	1911621
	QTK43B

	Huy chương Đồng
	Ngô Quang Hải
	2115157
	VLK45

	Huy chương Đồng
	Nguyễn Hạnh Hiếu
	1911234
	VTK43

	Huy chương Vàng
	Lê Huỳnh Đức
	1810215
	AVK42D 

	Huy chương Bạc
	Nguyễn Viết Hà
	1912003
	LHK43C

	Huy chương Đồng
	Cao Ngọc Minh
	2112458
	TQK45

	Huy chương Đồng
	Đoàn Tiến Thành
	1910511
	LHK43C

	Kumite Nữ hạng cân 53kg

	Huy chương Vàng
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	2115348
	NHK45

	Huy chương Bạc
	Phú Thị Văn Nam
	2012279
	LHK44A

	Huy chương Đồng
	Mai Thị Thu Huyền
	1911381
	NHK43

	Huy chương Đồng
	Nguyền Hiền Minh Châu
	2010016
	TNK44SP
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1

